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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Kính thưa quý đọc giả! 

Với mong muốn để những em học sinh và những quý đọc giả nào có một 

chút ít quan tâm đến ngôn ngữ lập trình Scratch khi nào muốn dùng đến cũng có 

cái để xem qua và cũng có thể góp được một phần nhỏ nhằm hạn chế bớt một chút 

ít thời gian quý báu của quý đọc giả. Bản thân tôi đã tập hợp được một số đề thi 

học sinh giỏi cấp huyện môn tin THCS và soạn ra tập tài liệu “Bài tập Scratch - 

Dành cho học sinh trung học cơ sở” này. 

Với lượng kiến thức ít ỏi của bản thân, chắc chắn trong các bài soạn sẽ không 

thể tránh khỏi những thiếu sót hoặc cách giải không phải là cách giải tốt nhất, rất 

mong quý đọc giả khi xem qua nếu thấy bài soạn còn sai sót chỗ nào thì xin nhờ 

quý đọc giả góp ý, chỉ bảo thêm cho tôi để tôi có thêm sự hiểu biết về kiến thức. 

Hiện tại ngôn ngữ Scratch có nhiều phiên bản (Scratch 1.4, Scratch 2.0, 

Scratch 3.0, Scratch 3.29.1, …) như phiên bản tôi đang dùng hiện tại để soạn các 

nội dung này là phiên bản Scratch 3.29.1. Về cơ bản các phiên bản Scratch là 

tương tự nhau, nó chỉ khác nhau chút ít về giao diện cũng như là cách dịch sang 

Tiếng Việt. Chính vì vậy để dễ theo dõi các bài soạn này theo tôi quý đọc giả nên 

chọn và cài đặt phiên bản Scratch 3.29.1. 

Xin cảm ơn quý đọc giả! 

                                           Quảng Nam, tháng 6 năm 2023 

 
                                                                        Nguyễn Hữu Trung 
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ĐỀ SỐ 1 

 

Bài 1. (5,0đ)  Cho bài toán sau: Vừa gà vừa chó; 

       Bó lại cho tròn; 

       Có m con và n chân. 

       Hỏi có mấy gà, mấy chó? 

 Viết chương trình nhập hai số nguyên dương m, n (m, n < 105). In ra màn 

hình: Số con gà và số con chó tìm được (Nếu không tìm được in ra KHONG). 

 Ví dụ: Với m = 36, n = 100 thì in ra kết quả: Ga = 22; Cho = 14 

Bài 2. (6,0đ) Viết chương trình nhập số nguyên dương n (n < 104) từ bàn phím. In 

ra màn hình: 

 + Số P là tổng các chữ số của n; 

 + Tổng S = 
1

2
−

1

3
+  

1

4
−

1

5
 + … −

(−1)𝑛

𝑛+1
, kết quả lấy 4 chữ số thập 

phân; 

 + Tìm k lớn nhất để 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + k(k + 1) ≤ n2 

 Ví dụ: Với n = 16 thì in ra kết quả: P = 7; S = 0,2783; k = 8 

Bài 3. (5,0đ) Viết chương trình nhập một xâu kí tự S chỉ gồm các chữ cái in thường 

và chữ số. In ra màn hình: 

 + Số tự nhiên a sau khi xóa các chữ cái trong S; 

 + Xóa một số chữ số của a để được số tự nhiên b lớn nhất chia hết cho 5 (nếu 

không tìm được in ra KHONG). 

 + Số T là tổng các số có trong xâu S; 

 Ví dụ: Với S = hsg8ngay21thang4nam2023, thì in ra kết quả: 

    a = 82142023; b = 821420; T = 2056 

Bài 4. (4,0đ) Mã số của một số nguyên dương được xác định như sau: Tính tổng 

các chữ số của số đó, sau đó tính lại tổng các chữ số của số mới tạo được cho đến 

khi chỉ còn một chữ số duy nhất (Ví dụ: 59 → 5 + 9 = 14 → 1 + 4 = 5 → mã số 

của 59 là 5). Viết chương trình nhập n số nguyên dương có k chữ số (k < 109). In 

ra màn hình mã số của các số vừa nhập và các số có cùng mã số với số lượng 

nhiều nhất (Nếu nhiều mã số có số lượng bằng nhau thì chọn mã số có giá trị nhỏ 

nhất). 

 Ví dụ: Với n = 5 và các số nhập là: 23  7  59  26  50 thì in ra kết quả: 

       Ma so: 5  7  5  8  5 

       Cac so cung ma nhieu nhat: 23; 59; 50 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 1 

 

Bài 1. (5,0đ) 

- Các biến: cho, ga, kiemtra, m, n  
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Bài 2. (6,0đ) 

 - Các biến: i, k, m, n, P, S, T 
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Bài 3. (5,0đ) 

 - Các biến: a, b, Bang_so, c, Day_con, i, k, S, T 

- Mảng (Danh sách): mang_luu 
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Bài 4. (4,0đ) Mã số 

 - Các biến: dem, i, i1, j, k, k1, kiemtra, m, Ma_so_can_tim, max, n, tam, 

tong, vtc 

 - Các mảng (Danh sách): a, a1, b, c, d 
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ĐỀ SỐ 2 
Bài 1: (6,0đ) Viết chương trình nhập số tự nhiên n (n > 2). In ra màn hình: 

 + Số chữ số của n;     + Tổng các chữ số của n; 

 + Tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n; + Số nguyên tố (khác n) gần n nhất. 

Ví dụ: Với n = 24, thì in kết quả: + 24 co 2 chu so 

       + Tong cac chu so cua 24 la: 6 

       + Tong cac so nguyen to nho hon 24 la: 100 

       + So nguyen to gan 24 nhat la: 23 

Bài 2: (6,0đ) Số bậc thang là số tự nhiên có các chữ số đứng sau không nhỏ hơn 

chữ số đứng trước (ví dụ: 123; 233). Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên a, b (10 

< a ≤ b). In ra màn hình: 

 + Ước chung lớn nhất của a và b 

 + Phân số tối giản a/b. 

 + Các số chính phương từ a đến b. 

 + Số lượng các Số bậc thang từ a đến b. 

 Ví dụ: Với a = 32, b = 40 thì in ra kết quả:  + UCLN la: 8 

          + Phan so toi gian la: 4/5 

          + Cac so chinh phuong la: 36 

          + Co 7 So bac thang 

Bài 3: (4,0đ) Viết chương trình nhập một xâu kí tự S gồm các chữ cái in thường, 

chữ số và kí tự trống (dấu cách). In ra màn hình: 

 + Tổng các chữ số có trong xâu S; 

 + Xâu S1 sau khi xóa các kí tự số trong S; 

 + Xâu S2 sau khi xóa các kí tự liên tiếp giống nhau trong S1 chỉ giữ lại 1 kí 

tự. 

 Ví dụ: Với S = 5trrraann thhhhiii45 ttthannh   ta64mmm, thì in ra kết quả: 

     + Tong cac chu so la: 24 

     + S1 = trrraann thhhhiii ttthannh   tammm 

     + S2 = tran thi thanh tam 

Bài 4: (4,0đ) Để dễ dàng theo dõi những người thuộc diện F1 (có tiếp xúc gần với 

F0), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 bố trí các phòng ở khu cách ly 

theo yêu cầu sau: 

 - Phân các F1 thành n nhóm nhỏ theo thời gian phát hiện, mỗi nhóm không 

quá 4 người; 

 - Bố trí các nhóm vào chung phòng, mỗi phòng không quá 4 người; 

 - Các F1 trong một nhóm nhỏ phải ở chung một phòng. 

 Viết chương trình nhập n số tự nhiên nhỏ hơn 5 tương ứng với số người F1 

trong n nhóm nhỏ (1 < n < 104). In ra màn hình số phòng ít nhất cần sử dụng để 

cách ly theo các yêu cầu trên. 

 Ví dụ: Với n = 6 và nhập các số: 1  4  2  3  2  3 

   thì in kết quả: So phong it nhat la: 4 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 2 

Bài 1: (6,0đ) 

 - Các biến: i, j, k, kiemtra, m, n, nguyento, tong, x 

 - Hàm (Khối):   
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Bài 2: (6,0đ) 

 - Các biến: a, b, chinhphuong, dem, i, j, k, ucln, x, y 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 3: (4,0đ) 

 - Các biến: Bang_so, i, j, S, S1, S2, tong 

 

 
 

 
 



Bài tập Scratch  Người soạn: Nguyễn Hữu Trung 

Trang 20 

 

 

 
 

Bài 4: (4,0đ) 

 - Các biến: dem, i, i1, i2, i3, i4, k, n, tong1, tong2, tong3, tong4, vtc 

 - Mảng (Danh sách): a, a1, a2, a3, a4, b 
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ĐỀ SỐ 3 

 

Bài 1: (5đ) Số tự nhiên. 

 Viết chương trình nhập một số tự nhiên n có k chữ số (2 < k < 7). In ra màn 

hình: 

  + Số lượng các ước dương của n; 

  + Số chữ số của n; 

  + Chữ số lớn nhất của n; 

  + Số lớn nhất có k chữ số được sắp xếp bởi k chữ số của n; 

 Ví dụ: Với n = 7168; thì in ra kết quả: - 7168 co 22 uoc 

         - 7168 co 4 chu so 

         - Chu so lon nhat cua 7168 la 8 

         - So lon nhat la: 8761 

Bài 2: (5đ) Số dư. 

 Viết chương trình nhập 3 số nguyên dương a, b, c từ bàn phím (a, b, c < 109). 

Gọi P là tích lớnh nhất được tạo bởi hai trong ba số a, b, c. In ra màn hình: 

 + Số nhỏ nhất trong 3 số đã nhập; 

 + Số dư của phép chia P cho k (k nguyên dương nhập từ bàn phím, k < 104).  

 Ví dụ: Với a, b, c lần lượt là: 5  2  8  và k = 3 thì in ra kết quả: 

  - So nho nhat la: 2 

  - So du la: 1 (Giải thích: Tích lớn nhất P = 5.8 = 40; 40 chia 3 dư 1) 

Bài 3: (5đ) Xâu kí tự. 

 Viết chương trình nhập một xâu S có k kí tự chỉ gồm các chữ cái và chữ số 

(0 < k < 255). In ra màn hình: 

  + Số lượng kí tự số có trong xâu S; 

  + Tổng các số có trong xâu S. 

 Ví dụ: Với S = ‘ngay28thang10nam2021’ thì in ra kết quả: 

   + S co 8 ki tu so 

   + Tong cac so la: 2059  (Giải thích: 28 + 10 + 2021 = 2059) 

Bài 4: (5đ) Cắt gỗ. 

 Có n thanh gỗ với độ dài lần lượt là a1, a2, … , an. Để các thanh gỗ đều có độ 

dài h mét, người ta phải cắt bỏ đi phần thừa của mỗi thanh (dĩ nhiên những thanh 

gỗ có độ dài không quá h mét thì không bị cắt). Viết chương trình nhập n số 

nguyên dương a1, a2, … , an là độ dài các thanh gỗ (1 < n < 20) và một số nguyên 

dương k. In ra màn hình: 

  + Tổng số mét gỗ cắt bỏ đi nếu để thanh gỗ còn lại đều có độ dài bằng 

thanh ngắn nhất; 

  + Độ dài h lớn nhất khi tổng số mét gỗ cắt đi không nhỏ hơn k mét 

 Ví dụ: Với n = 4 và các số được nhập là:  20  15  10  18  và k = 7 thì in ra 

màn hình: - Tong so met go cat bo la: 23 

   - Do dai lon h nhat la: 15 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 3 

 

Bài 1: (5đ) Số tự nhiên. 

 - Các biến: dem, i, j, k, m, max, n, tam 

 - Mảng (Danh sách): a  
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Bài 2: (5đ) Số dư. 

 - Các biến: a, b, c, i, j, k, n, P, tam 

 - Mảng (Danh sách): luu 
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Bài 3: (5đ) Xâu kí tự. 

 - Các biến: Bang_so, Day_con, dem, i, k, S, T 

 - Mảng (Danh sách): mang_luu 

  



Bài tập Scratch  Người soạn: Nguyễn Hữu Trung 

Trang 29 

 

 

 
 

 
 



Bài tập Scratch  Người soạn: Nguyễn Hữu Trung 

Trang 30 

 

 
Bài 4: (5đ) Cắt gỗ. 

 - Các biến: i, k, min, n, tong 

 - Mảng (Danh sách): a 
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ĐỀ SỐ 4 

 

Bài 1: (5đ) Thực hiện phép tính. 

 Viết chương trình nhập 4 số nguyên dương a; b; c; d từ bàn phím. In ra màn 

hình phân số tối giản của: S = 
𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
  và  Q = 

𝑎

𝑏
:

𝑐

𝑑
 

 Ví dụ: Với a = 3; b = 4; c = 5; d = 6 thì in ra kết quả:  S = 19/12 

            Q = 9/10 

Bài 2: (5đ) Dãy số. 

 Viết chương trình nhập n số nguyên dương từ bàn phím (n > 1). In ra màn 

hình: 

 + Dãy đã cho được sắp xếp tăng dần. 

 + Dãy đã cho được sắp xếp giảm dần sau khi thực hiện lần lượt tăng 5 đơn 

vị đối với số lẽ và giảm 3 đơn vị đối với số chẵn. 

 Ví dụ: Với n = 4 và nhập các số:  23   16   9   19  thì in ra kết quả: 

   + Dãy tăng dần là:  9   16   19   23 

   + Dãy giảm dần là:  28   24   14   13 

Bài 3: (5đ) Số nguyên tố. 

 Viết chương trình nhập hai số tự nhiên m, n từ bàn phím (2 < m < 106; 1 < n 

< 45). In ra màn hình: 

  + Dãy 1: Các số nguyên tố nhỏ hơn m 

  + Dãy 2: Các số nguyên tố không vượt quá m và có tổng các chữ số 

bằng n (nếu không tồn tại ghi KHONG). 

 Ví dụ: Với m = 30, n = 5 thì in ra kết quả: 

   + Day 1 la:  2   3   5   7   11   13   17   19   23   29 

   + Day 2 la:  5   23 

Bài 4: (5đ) Tổng các bình phương. 

 Viết chương trình nhập một số nguyên dương từ bàn phím (10 < n < 109). In 

ra màn hình dãy các số nguyên dương có tổng các bình phương của chúng bằng n 

và có số số hạng ít nhất (nếu có nhiều lựa chọn thì chọn phương án có chứa số 

hạng lớn nhất). 

 Ví dụ: Với n = 60 thì in ra màn hình: Day can tim la:  7   3   1   1 

 (Giải thích:  60 = 52 + 42 + 32 + 32 + 12 

    = 62 + 42 + 22 + 22 

    = 72 + 32 + 12 + 12 

    = … 

 Chọn phương án  72 + 32 + 12 + 12 có ít số hạng nhất và chứa số hạng 72 

lớn nhất.     
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 4 

 

Bài 1: (5đ) Thực hiện phép tính. 

 - Các biến: a, a1, b, b1, bcnn, c, c1, d, d1, i, mau_so_chung, thua_so_phu_b1, 

thua_so_phu_d1, ucln, x, y 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 2: (5đ) Dãy số. 

 - Các biến: i, j, m, n, tam 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 3: (5đ) Số nguyên tố. 

 - Các biến: i, j, k, kt, m, n, n1, nguyento, pt, tong, vi_tri, x 

 - Mảng (Danh sách): a 

 - Các hàm (Các khối): 
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Bài 4: (5đ) Tổng các bình phương. 

 - Các biến: i, j, k, n, pt 

 - Các mảng (Các danh sách): a, day_can_tim 
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ĐỀ SỐ 5 

 

Bài 1: (5đ) Tính tổng. 

 Cho S = 
1

2
+

2

3
+  

3

4
+ ⋯ + 

n

n+1
 và P = 1 + 2 + 3 + … + x 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím. In ra màn hình: 

   + Tổng S (làm tròn lấy 4 chữ số thập phân). 

   + Giá trị x lớn nhất sao cho P ≤ n. 

 Ví dụ: Với n = 4 thì in ra kết quả: S = 2,7167 

        x = 2 

 

Bài 2: (5đ) Số chữ số. 

 Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n và in ra màn hình: 

 + Số chữ số của n. 

 + Tổng các chữ số của n. 

 + Chữ số lớn nhất của n. 

 + Số còn lại lớn nhất chia hết cho 5 khi xóa đi một số chữ số bên phải của n. 

(nếu không tồn tại thì ghi KHONG). 

Ví dụ: Với n = 37654 thì in ra kết quả: + So chu so la: 5 

        + Tong cac chu so la: 25 

        + Chu so lon nhat la: 7 

        + So lon nhat chia het cho 5 la: 3765 

 

Bài 3: (5đ) Tam giác vuông. 

 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Viết chương trình nhập độ 

dài hai cạnh AB, AH (với AB, AH là hai số nguyên dương và AB > AH). In ra 

màn hình độ dài cạnh BH và CH (làm tròn lấy 2 chữ số thập phân). 

 Ví dụ: Với AB = 5, AH = 4 thì in ra kết quả: + BH = 3.00 

          + CH = 5.33 

 

Bài 4: (5đ) Dãy số. 

 Viết chương trình nhập một dãy n số nguyên dương nhỏ hơn 109 (n nhập từ 

bàn phím) và số tự nhiên k (0 < k < n). In ra màn hình: 

 + Dãy số được sắp xếp tăng dần. 

 + Các số trong dãy xuất hiện k lần trở lên theo thứ tự tăng dần (nếu không 

tồn tại thì ghi KHONG). 

 Ví dụ: Với n = 8, k = 2 và nhập các số:  1  2  1  4  3  4  5  4 

  thì in ra kết quả:  + Day tang dan la:  1  1  2  3  4  4  4  5 

        + Cac so xuat hien 2 lan tro len la:  1  4 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 5 

 

Bài 1: (5đ) Tính tổng. 

 - Các biến: i, n, P, S, x 
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Bài 2: (5đ) Số chữ số. 

 - Các biến: i, j, k, m, max, n, tong 

 - Mảng (Danh sách): a 

 

 



Bài tập Scratch  Người soạn: Nguyễn Hữu Trung 

Trang 44 

 

 

 
 

Bài 3: (5đ) Tam giác vuông. 

 - Các biến: AB, AC, AH, BC, BH, CH, mau, tu 
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Bài 4: (5đ) Dãy số. 

 - Các biến: dem, i, j, kiemtra, n, tam, vt 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b 
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ĐỀ SỐ 6 

 

Bài 1: (4,0 điểm) Tính tiền Taxi. 

 Số tiền đi taxi được tính bằng bảng giá sau:  

Số km 
1 km 

đầu tiên 

Từ km thứ 2 

đến km thứ 10 

Từ km thứ 11 

trở lên 
Đi hơn 50 km 

được giảm 10% 

tổng số tiền Số tiền 10.000đ 9.000đ/km 8.000đ/km 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n (0 < n < 500) là số km đi taxi và 

in ra số tiền phải trả. 

 Ví dụ: Nhập n = 9 thì in ra kết quả:  So tien di taxi la:  82000 

   Nhập n = 70 thì in ra kết quả:  So tien di taxi la:  513900 

Bài 2: (6,0 điểm) Bộ ba số Pitago. 

 Ba số nguyên dương thỏa mãn: Bình phương một số bằng tổng các bình 

phương hai số còn lại gọi là bộ ba số Pitago (Ví dụ: (3; 4; 5) là bộ ba số Pitago, 

vì 32 + 42 = 52). Viết chương trình nhập ba số nguyên dương a, b, c từ bàn phím 

(a, b, c < 105), in ra màn hình: 

  + Số lớn nhất trong ba số a, b, c. 

  + Ước chung lớn nhất của ba số a, b, c. 

  + (a, b, c) có phải là bộ ba số Pitago không? 

Ví dụ: Với a = 12, b = 16, c = 20 thì in ra kết quả:  

+ So lon nhat la: 20 

   + UCLN(12; 16; 20) = 4 

   + (12; 16; 20) la bo ba so Pitago 

Bài 3: (5,0 điểm) Phân số tối giản. 

 Viết chương trình nhập hai số nguyên dương m, n từ bàn phím (m < n < 104). 

In ra màn hình: 

 + Tổng các số lẻ từ m đến n 

 + Phân số tối giản của phân số m/n. 

 + Tìm hai số nguyên dương x, y thỏa mãn: x + y = m, x.y = n và x ≤ y (Nếu 

không có ghi KHONG). 

 Ví dụ: Với m = 10, n = 16 thì in ra kết quả: + Tong cac so le la: 39 

          + Phan so toi gian la: 5/8 

          + x = 2; y = 8 

Bài 4: (5,0 điểm) Dãy con. 

 Viết chương trình nhập một dãy n số nguyên dương (n nhập từ bàn phím và 

n < 102). Dãy con là dãy các phần tử liên tiếp trong dãy đã cho (dãy con có thể có 

một phần tử). Hãy chia dãy đã nhập thành nhiều dãy con nhất sao cho tổng các 

phần tử của các dãy con đều bằng nhau và in ra màn hình: 

  + Tổng các số đã nhập 

  + Các dãy con tìm được 

 Ví dụ: Với n = 8 và nhập các số:  10;  2;  6;  2;  5;  2;  1;  2 

      thì in ra kết quả: Tong la:  30 

      Cac day con la: 10 * 2; 6; 2 * 5; 2; 1; 2 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 6 

 

Bài 1: (4,0 điểm) Tính tiền Taxi. 

 - Các biến: n, sotien 

 

 
 

Bài 2: (6,0 điểm) Bộ ba số Pitago. 

 - Các biến: a, b, c, i, max, min, ucln 
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Bài 3: (5,0 điểm) Phân số tối giản. 

 - Các biến: i, j, kiemtra, m, mau, n, tongcacsole, tu, ucln, x, y 
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Bài 4: (5,0 điểm) Dãy con. 

 - Các biến: dem, I, ket_qua, ket_qua_in, max, n, so_doan_con, 

so_doan_con_max, tong, tong_doan_con, tong_doan_con_max, vi_tri_cuoi, 

vi_tri_dau 

 - Mảng (Danh sách): a 
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ĐỀ SỐ 7 

 

Bài 1: (5đ) Tính tổng. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím. 

 + Tính tổng  S = 
1

2
−

1

5
+  

1

10
−

1

17
 + … +  

−(−1)𝑛

  (kết quả lấy 4 chữ số 

thập phân) 

 + Tìm x lớn nhất để:  
1

2
+

2

3
+ 

3

4
+ ⋯ +  

x

x+1
 ≤ n 

  Ví dụ: Với n = 5 thì in ra kết quả:    S = 0,3796, x = 6 

      Với n = 10 thì in ra kết quả: S = 0,3595, x = 12 

Bài 2: (5đ) Dãy số. 

 Viết chương trình nhập n số nguyên (n nhập từ bàn phím). In ra màn hình: 

  + Tổng các số nguyên chẵn đã nhập 

  + Số có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và vị trí của nó trong dãy. 

  + Dãy tăng là dãy có tính chất: số đứng sau không nhỏ hơn số đứng trước. 

Cho biết dãy vừa nhập có phải là dãy tăng không (ghi DAY TANG hoặc DAY KHONG 

TANG)? 

  Ví dụ: Với n = 5 và dãy các số nhập vào là:  -4;  -7;  3;  8;  6 

     thì in ra kết quả: + Tong cac so nguyen chan la: 10  

         + So lon nhat la 8, o vi tri thu 4 

         + So nho nhat la -7, o vi tri thu 2 

         + DAY KHONG TANG 

Bài 3: (5đ) Xâu kí tự. 

 Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự có ít nhất 2 từ (từ là tập hợp các 

kí tự đứng liền nhau, 2 từ cách nhau bởi một hoặc nhiều kí tự trống), in ra màn hình: 

 + Số lượng từ có trong xâu 

 + Số lượng kí tự của từ dài nhất (từ dài nhất là từ có nhiều kí tự nhất) 

 + Các từ dài nhất có trong xâu. 

  Ví dụ:  Nhập xâu:  ‘An   la    hoc  sinh  gioi mon     Tin  hoc  8’ 

    thì in ra kết quả: + Xau co 9 tu 

        + Tu dai nhat co 4 ki tu 

        + Cac tu dai nhat la:  sinh  gioi 

Bài 4: (5đ) Số nguyên tố. 

 Viết chương trình nhập một dãy n số nguyên dương a1, a2, …, an (2 < n < 100) từ 

bàn phím, in ra màn hình: 

 + Các số nguyên tố của dãy. 

 + Các số song tố có trong dãy (Số song tố là số nguyên tố có tổng các chữ số cũng 

là số nguyên tố). 

 + Dãy b1, b2, …bn (với bi là số nguyên tố gần ai nhất, không kể ai; nếu có 2 số bi 

như thế thì in ra số lớn hơn, 1 ≤ i ≤ n). 

Ví dụ: Với n = 6 và dãy các số nhập vào là:  13;  43;  30;  23;  7;  26 

  thì in ra kết quả: + Cac so nguyen to cua day la: 13; 43; 23; 7 

      + Cac so song to la: 43; 23; 7 

      + Cac so nguyen to gan nhat: 11; 41; 31; 19; 5; 29  
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 7 

 

Bài 1: (5đ) Tính tổng. 

 - Các biến: i, n, S, S1, x 
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Bài 2: (5đ) Dãy số. 

 - Các biến: dem, i, k, max, min, n, tong 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 3: (5đ) Xâu kí tự. 

 - Các biến: dem, i, k, ki_tu_hien_tai, ki_tu_ke_sau, max, tu, xau_chuan_hoa, 

xau_ki_tu, xau_tam 

 - Các mảng (Các danh sách): mang_a, mang_tu 
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Bài 4: (5đ) Số nguyên tố. 

 - Các biến: c, i, j, k, kiemtra, m, n, n1, n2, nguyento, S, x, y, z 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b, mang_nguyen_to 

 - Hàm (Khối): 
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ĐỀ SỐ 8 

 

Bài 1: (6đ) Tính tổng. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím, in ra màn hình: 

   Cho biết số n có bao nhiêu chữ số và kết quả các tổng sau: 

   A = 12 + 22 + 32 + ………… + n2 

   B = 
1

2.3
+

2

3.4
+ 

3

4.5
+ ⋯ +  

𝑛

(𝑛+1)(𝑛+2)
  (kết quả lấy 4 chữ số thập 

phân) 

 Ví dụ:  Với N = 5 thì in ra kết quả: Số 5 có 1 chữ số 

        A = 55 ; B = 0,7357 

      Với N = 15 thì in ra kết quả: Số 15 có 2 chữ số 

        A = 1240 ; B = 1,4984 

Bài 2: (6đ) Dãy số. 

 Viết chương trình nhập một dãy n số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình: 

  + Tổng các số trong dãy. 

  + Dãy số được sắp xếp tăng dần. 

  + Số nguyên có giá trị tuyệt đối lớn nhất trong dãy. 

 Ví dụ: Với n = 6 và nhập dãy:  5,  2,  -6,  1,  -8,  3 

   thì in ra kết quả: + Tong cac so trong day la: -3 

       + Sap xep tang dan: -8,  -6,  1,  2,  3,  5 

       + So co GTTD lon nhat la: -8 

Bài 3: (4đ) Lũy thừa của 2. 

 Viết chương trình nhập số tự nhiên N từ bàn phím (N > 1) và in ra màn hình: 

  + Số chính phương lớn nhất không vượt quá N. 

  + Cho biết N có phải là một lũy thừa của 2 không. 

  + Số tự nhiên x lớn nhất và số tự nhiên y để: 2x + y = N. 

 Ví dụ: Với N = 17 thì in ra kết quả: 

     + So chinh phuong lon nhat la:  16 

     + 17 không là lũy thừa cua 2 

     + x = 4; y = 1    (Giải thích 24 + 1 = 17) 

Bài 4: (4đ) Bộ ba số. 

 Viết chương trình nhập một số tự nhiên N có k chữ số từ bàn phím (k < 255) 

và in ra màn hình: 

 + Số N sau khi xóa các chữ số giống nhau (các chữ số giống nhau chỉ giữ lại 

một chữ số); 

 + Các bộ ba số abc thỏa mãn a = b + c (trong đó a, b, c là các chữ số khác 

nhau của số N sau khi xóa các chữ số giống nhau ở trên, nếu không tồn tại thì ghi 

‘KHONG CO’). 

 Ví dụ:  Với S = 870694359938 thì in ra kết quả: 

       + So N sau khi xoa la: 87069435 

       + Bo ba so can tim la: 963; 954; 853; 743 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 8 

 

Bài 1: (6đ) Tính tổng. 

 - Các biến: A, B, k, k1, k2, mau, n 
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Bài 2: (6đ) Dãy số. 

 - Các biến: i, j, max, min, n , tam, tong 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 3: (4đ) Lũy thừa của 2. 

 - Các biến: chinhphuong, k, luythua, m, n, x, y 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 4: (4đ) Bộ ba số. 

 - Các biến: a, b, c, i, j, k, n, tam, tong, xau 

 - Mảng (Danh sách): mang_tam 
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ĐỀ SỐ 9 

 

Bài 1: (5đ) Tính tổng. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím.  

+ Tính tổng S = 
1

2
+

2

3
+ 

3

4
+ ⋯ +  

𝑛

𝑛+1
 , kết quả lấy 4 chữ số thập phân 

+ Tìm x lớn nhất để 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + x(x + 1) ≤ n 

Ví dụ: Với n = 10 thì in ra kết quả:  S = 7,9801, x = 2 

    Với n = 20 thì in ra kết quả:  S = 17,3546, x = 3 

Bài 2: (5đ) Dãy số. 

 Viết chương trình nhập n số nguyên khác 0 (n nhập từ bàn phím). In ra màn 

hình: 

 + Giá trị lớn nhất của dãy. 

 + Các số chẵn lớn hơn 0 của dãy. 

 + Dãy đan dấu là dãy có tính chất: Không có hai phần tử cạnh nhau có dấu 

giống nhau. Cho biết dãy vừa nhập có đan dấu không? 

 Ví dụ: Với n = 5 và dãy các số nhập vào là:  14;  -4;  21;  -1;  4 

   thì in ra kết quả:  + Gia tri lon nhat la: 21 

          + Cac so chan lon hon 0 la: 14 ; 4 

          + Day la day dan dau 

Bài 3: (5đ) Xóa số. 

 Viết chương trình nhập số tự nhiên n, k từ bàn phím (n < 109; k < 10). In ra 

màn hình: 

 + Số chữ số của n 

 + In ra các số còn lại của n sau xóa k chữ số bên phải (ghi kết quả là 0 nếu 

các chữ số của n bị xóa hết). 

 + Thực hiện lần lượt xóa từng chữ số bên phải của số n cho đến khi được kết 

quả là số nguyên tố. In ra số nguyên tố đó (nếu khi xóa hết mà không thể có được 

một số nguyên tố thì ghi KHONG). 

 Ví dụ:  Nhập n = 23456 và k = 2 

      thì in ra kết quả: + n co 5 chu so 

      + So con lai la: 234 

      + So nguyen to la: 23 

Bài 4: (5đ) Tổng các chữ số. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím (n < 10100). In ra màn 

hình các số n1, n2, … nk (trong đó n1 là tổng các chữ số của n; n2 là tổng các chữ 

số của n1, … tiếp tục thực hiện cho đến khi ta được nk là số có 1 chữ số). 

 Ví dụ: Với n = 456789 thì in ra kết quả:  39;  12;  3   
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 9 

 

Bài 1: (5đ) Tính tổng. 

 - Các biến: n, S, T, x 
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Bài 2: (5đ) Dãy số. 

 - Các biến: dem, i, k, max, n 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 3: (5đ) Xóa số. 

 - Các biến: dem, i, j, k, kiemtra, m, n, nguyento, x 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 4: (5đ) Tổng các chữ số. 

 - Các biến: i, j, k, m, n, tong 

 - Mảng (Danh sách): a 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 10 

 

Bài 1: (5đ) Tam giác. 

 Viết chương trình nhập ba số nguyên dương từ bàn phím. In ra màn hình: 

 + Ba số vừa nhập có là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không? 

 Nếu phải thì in ra: 

 + Diện tích của tam giác (làm tròn lấy 2 chữ số thập phân) 

 + Đó là tam giác vuông, tam giác nhọn hay tam giác tù. 

 Ví dụ: - Nhập ba số: 3; 5; 8 thì in ra: 3; 5; 8 khong la 3 canh cua tam giac 

     - Nhập ba số: 3; 5; 4 thì in ra: Dien tich cua tam giac la:  6.00 

            Day la mot tam giac vuong. 

Bài 2: (5đ) Ước số. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím (n < 104). In ra màn 

hình: 

 + Ước của n lớn nhất nhỏ hơn n. 

 + Tổng các chữ số của n. 

 + Số không vượt quá n có nhiều ước nguyên dương nhất (nếu có nhiều số 

như vậy thì in ra số có giá trị bé nhất). 

 Ví dụ: Với n = 435 thì in ra kết quả: Uoc cua 435 lon nhat la 145 

         Tong cac chu so cua 435 la 12 

         So co nhieu uoc nhat la 360 

Bài 3: (5đ) Tần suất. 

 Viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím (n > 2). In ra màn hình 

 + Số nguyên dương nhỏ nhất. 

 + Số nguyên âm lớn nhất. 

 + Các số xuất hiện hơn một lần và số lần xuất hiện của số đó. 

 Ví dụ:  Với n = 7 và các số được nhập là:  5;  -3;  2;  5;  -3;  -1;  5 

 thì in ra kết quả: So nguyen duong nho nhat la 2 

     So nguyen am lon nhat la -1 

     So 5 xuat hien 3 lan, So -3 xuat hien 2 lan 

Bài 4: (5đ) Số nguyên tố. 

 Viết chương trình nhập một dãy n số nguyên dương (2 < n < 100) từ bàn 

phím, in ra màn hình: 

 + Các số nguyên tố của dãy 

 + Dãy các số nguyên tố liên tiếp có số lượng nhiều nhất (nếu có nhiều dãy 

như thế thì chọn dãy có tổng các phần tử lớn hơn). 

  Ví dụ: Với n = 8 và dãy các số nhập vào là:  18;  17;  23;  21;  13;  3;  7;  10 

      thì in ra kết quả: Cac so nguyen to cua day la:  17;  23;  13;  3;  7 

     Day nguyen to lon nhat co 3 phan tu:  13;  3;  7 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 10 

 

Bài 1: (5đ) Tam giác. 

 - Các biến: a, b, bieuthuc, c, chuvi, dientich, p, pa, pb, pc 
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Bài 2: (5đ) Ước số. 

 - Các biến: demuoc, i, j, max, n, S, socantim, tong, uoclonnhat 
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Bài 3: (5đ) Tần suất. 

 - Các biến: am, dem, duong, i, k, kiemtra, maxam, minduong, n 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 4: (5đ) Số nguyên tố. 

 - Các biến: dempt, demptmax, i, j, k, n, nguyento, tong, tongmax, vitricuoi, 

vitridau, x 

 - Mảng (Danh sách): a 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 11 

 

Bài 1: (6đ) Dãy số. 

 Viết chương trình nhập dãy n số nguyên từ bàn phím, in ra màn hình: 

 + Các số chính phương của dãy và số lượng của chúng. 

 + Các số của dãy có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy trên; 

 + Các số nguyên x không thuộc dãy trên sao cho a < x < b (Với a, b lần lượt 

là số bé nhất, lớn nhất trong dãy trên); 

    Ví dụ: Với n = 7 và dãy số được nhập là:  4;  -3;  1;  -2;  2;  7;  5 

   thì in ra kết quả: Co 2 so chinh phuong:  4;  1 

       Cac so lon hon TBC:  4;  7;  5 

       Cac so khong thuoc day:  -1;  0;  3;  6 

Bài 2: (4đ) Khoảng cách. 

 Viết chương trình nhập dãy n số nguyên từ bàn phím, khoảng cách giữa hai 

số là khoảng cách giữa hai điểm khi biểu diễn chúng trên trục số. In ra màn hình: 

 + Hai số có khoảng cách lớn nhất và khoảng cách của nó. 

 + Hai số liên tiếp trong dãy có khoảng cách bé nhất và khoảng cách của nó 

  (Nếu có nhiều cặp số thỏa mãn thì in cặp đầu tiên theo thứ tự của dãy). 

   Ví dụ: Với n = 5 và dãy số nhập là:  7;  4;  -3;  -1;  5 

   thì in ra kết quả: Hai so 7 va -3 co khoang cach lon nhat la: 10 

         Hai số -3 va -1 co khoang cach be nhat la: 2 

Bài 3: (5đ) Xâu đối xứng. 

 Viết chương trình nhập một xâu chỉ chứa kí tự chữ cái in hoa (A, B, …, Z) 

và kí tự dấu hỏi (?). In ra màn hình xâu đối xứng có thứ tự từ điển nhỏ nhất tạo 

được từ xâu đã nhập bằng cách thay mỗi kí tự ‘?’ bằng một trong các kí tự ‘A’, 

‘B’, …, ‘Z’ (Nếu không tìm được thì ghi: XAU KHONG DOI XUNG). 

    Ví dụ: Nhập xâu:  DE???D  thì in ra kết quả:  Xau doi xung: DEAAED 

        Nhập xâu:  MH??GM  thì in ra kết quả:  XAU KHONG DOI XUNG 

Bài 4: (5đ) Tìm người. 

 Có n tấm bìa được đánh số thứ tự từ 1 đến n và xếp chồng lên nhau theo thứ 

tự từ trên xuống. Mỗi tấm bìa được ghi một số nguyên dương. Có n người lần lượt 

theo thứ tự: Người thứ nhất lấy 2 tấm bìa trên cùng, chọn và nhận cho mình tấm 

bìa có giá trị lớn hơn và đặt tấm bìa còn lại lên trên cùng của chồng, lần lượt như 

thế cho đến người thứ n - 1; người thứ n nhận tấm bìa còn lại cuối cùng. 

 Viết chương trình nhập n số nguyên dương nhỏ hơn 104 từng đôi một khác 

nhau tương ứng với n tấm bìa theo thứ tự từ 1 đến n và số một số tự nhiên k (n 

nhập từ bàn phím và 1 ≤ k ≤ n). In ra màn hình số thứ tự của người nhận tấm bìa 

thứ k trong chồng tấm bìa ban đầu. 

    Ví dụ: + Nhập n = 6 và dãy số được nhập là:  6;  3;  5;  7;  1;  2 và k = 2 

    thì in ra kết quả: Nhan tam bia thu 2 la nguoi thu 4  
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 11 

 

Bài 1: (6đ) Dãy số. 

 - Các biến: chinhphuong, dem, i, j, k, m, n, s1, s2, t, tam, TBC, tong 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 2: (4đ) Khoảng cách. 

 - Các biến: i, j, kc, max, min, n 

 - Mảng (Danh sách): a 

 

 



Bài tập Scratch  Người soạn: Nguyễn Hữu Trung 

Trang 98 

 

 

 
 

 
 



Bài tập Scratch  Người soạn: Nguyễn Hữu Trung 

Trang 99 

 

 

 
 

Bài 3: (5đ) Xâu đối xứng. 

 - Các biến: i, j, k, k1, k2, n, S 

 - Mảng (Danh sách): mang_luu 
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Bài 4: (5đ) Tìm người. 

 - Các biến: dem, dieu_kien_dung, i, j, k, max, min, n 

 - Mảng (Danh sách): a 
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ĐỀ SỐ 12 

 

Bài 1: (7đ) ƯCLN - BCNN. 

 Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên m, n từ bàn phím (m, n > 0), in ra màn 

hình: 

 a) ƯCLN và BCNN của m và n 

 b) Phân số tối giản của phân số m/n. 

 c) Số tự nhiên k nhỏ nhất để (k + m)/n và (k + n)/m đều là số tự nhiên 

Ví dụ: Với m = 12 và n = 20 thì in ra kết quả: UCLN(12; 20) = 4 

          BCNN(12: 20) = 60 

          Phan so toi gian: 12/20 = 3/5 

          So k nho nhat la: 28 

 

Bài 2: (7đ) Số nguyên tố. 

 Viết chương trình nhập một số tự nhiên n từ bàn phím (2 < n < 104), in ra 

màn hình: 

 a) Biểu thức tích các thừa số nguyên tố của n. 

 b) Số tự nhiên k nhỏ nhất sao cho n – k là số nguyên tố. 

Ví dụ: Với n = 84 thì in ra kết quả:  84 = 2.2.3.7 

        k = 1 

 

Bài 3: (6đ) Độ bền. 

 Độ bền của một số nguyên không âm n được định nghĩa như sau: 

 - Nếu n có một chữ số thì độ bền của n bằng 0. 

 - Nếu n có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của n bằng độ bền của tích các chữ 

số của n cộng 1. 

 Viết chương trình nhập số n (0 ≤ n ≤ 103) từ bàn phím, in ra màn hình: 

  a) Độ bền của n. 

  b) Số bé hơn n có độ bền lớn nhất. 

Ví dụ: Với n = 82 thì in ra kết quả: Doben(82) = 2 

       So be hon 82 co do ben lon nhat la: 77 

(Giải thích: Doben(77)=Doben(49)+1=Doben(36)+1+1=Doben(18)+1+1+1 

        = Doben(8)+1+1+1+1=0+1+1+1+1=4) 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 12 

 

Bài 1: (7đ) ƯCLN - BCNN. 

 - Các biến: bcnn, k, m, n, ucln, x, y 
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Bài 2: (7đ) Số nguyên tố. 

 - Các biến: bieuthuc, i, j, k, ketqua, m, n, nguyento, x 

 - Mảng (Danh sách): a 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 3: (6đ) Độ bền. 

 - Các biến: dem, j, k, kiemtra, m, max, n, so_can_tim, tich 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 13 

 

Bài 1: (5đ) Dãy số. 

 Viết chương trình nhập dãy n số nguyên từ bàn phím, in ra màn hình: 

  + Số có giá trị tuyệt đối lớn nhất; 

  + Số nguyên âm lớn nhất; 

  + Số nguyên dương nhỏ nhất; 

  + Các số chính phương của dãy. 

 Ví dụ: Với n = 5 và dãy số được nhập là: 4, -34, -49, 25, -5 

    thì in ra kết quả: So co GTTD lon nhat: - 49 

        So nguyen am lon nhat la: - 5 

        So nguyen duong nho nhat la: 4 

        Cac so chinh phuong la: 4  25 

Bài 2: (5đ) Cặp số nguyên tố. 

 Viết chương trình nhập dãy n số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 (a1; a2; …; an), với 

mỗi ai hãy tìm cặp số nguyên tố gần nhau nhất có tổng bằng ai và in ra màn hình 

các cặp số nguyên tố vừa tìm. 

     Ví dụ: Với n = 3 và dãy số nhập là: 22; 72; 18 

 thì in ra kết quả: Cac cap so nguyen to can tim la: (11; 11) (31; 41) (7; 11) 

Bài 3: (5đ) Viết ngược. 

 Viết chương trình nhập một đoạn văn bản Tiếng Việt không dấu, in ra màn 

hình đoạn văn bản sau khi đã chuẩn hóa (xóa các khoảng trắng thừa) và viết ngược 

các từ trong đoạn văn bản đó (giữ nguyên các dấu câu). 

     Ví dụ: Nhập: Chieu      nay, Lan co     di hoc   khong? 

  thì in ra kết quả: Chuan hoa: Chieu nay, Lan co di hoc khong? 

        Viet nguoc: ueihC yan, naL oc id coh gnohk? 

Bài 4: (5đ) Xếp người. 

 Có n người được xếp thành một hàng dọc (hàng 1) theo một thứ tự nhất định, 

trong đó mỗi người mang một trong các số đeo từ 1 đến n và không trùng nhau. 

Người ta thực hiện di chuyển người (từ trên xuống) sang hàng 2 theo quy luật sau: 

  Người đầu tiên di chuyển sang hàng 2, 

  Người tiếp theo di chuyển xuống cuối hàng 1 

  Người tiếp theo di chuyển sang cuối hàng 2 

  Người tiếp theo di chuyển xuống cuối hàng 1 

  Người tiếp theo di chuyển sang cuối hàng 2 

  ……… 

     và như thế thực hiện cho đến khi n người được chuyển hết sang hàng 2. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím (n < 100). Hãy tìm 

thứ tự sắp xếp người theo số đeo ở hàng 1 (từ trên xuống) để sau khi di chuyển 

theo quy luật trên thì n người ở hàng thứ 2 được xếp theo số đeo thứ tự từ 1 đến n 

(từ trên xuống). 

     Ví dụ: + Nhập n = 3 thì in ra kết quả:  1  3  2 

  + Nhập n = 5 thì in ra kết quả:  1  5  2  4  3 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 13 

Bài 1: (5đ) Dãy số. 

 - Các biến: i, j, kiemtra. max, min, n 

 - Các mảng (Các danh sách): a, mang_tam 
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Bài 2: (5đ) Cặp số nguyên tố. 

 - Các biến: i, j, j1, j2, k, k1, k2, m, n, nguyento, tong, x, y, z 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 3: (5đ) Viết ngược. 

 - Các biến: Bang_ki_tu, i, k, ki_tu_hien_tai, ki_tu_ke_sau, S, S1, S2, 

xau_ban_dau, xau_chuan_hoa, xau_tam 
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Bài 4: (5đ) Xếp người. 

 - Các biến: i, k, n, tam 

 - Mảng (Danh sách): a 
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ĐỀ SỐ 14 

 

Bài 1: (5đ) Số chẵn, lẻ. 

 Viết chương trình nhập dãy n số nguyên từ bàn phím, in ra màn hình: 

   + Tổng các số chẵn và tổng các số lẻ của dãy. 

   + Số lớn nhất và số bé nhất của dãy. 

 Ví dụ: Với n = 5 và dãy số được nhập là:  4,  -16,  25,  -5,  -34 

    thì in ra kết quả: Tong cac so chan la:  - 46 

        Tong cac so le la:  20 

        So lon nhat la:  25 

        So be nhat la:  - 34 

Bài 2: (5đ) Tính tổng, tích. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím. Hãy tính các giá trị 

các biểu thức sau (kết quả lấy 4 chữ số thập phân): 

  S = 
1.2

3.4
+

2.3

4.5
+  

3.4

5.6
+ ⋯ +  

n(n+1)

(n+2)(n+3)
  

  T = (1 + 
1

12) (1 -  
1

22) (1 + 
1

32) (1 - 
1

42) … (1 - 
(−1)n

n
) 

Ví dụ: Với n = 5 thì in ra kết quả : S = 1.8786 

       T = 1.6250 

Bài 3: (5đ) Số nguyên tố gần nhất. 

 Viết chương trình nhập số nguyên n từ bàn phím (2 < n < 1000). In ra màn 

hình: 

  + Các số nguyên tố bé hơn n. 

  + Số nguyên tố gần n nhất (nếu có 2 số như thế thì in ra số nhỏ hơn). 

 Ví dụ: Với n = 10 thì in ra kết quả: So nguyen to be hon 10 la:  2  3  5  7 

        So nguyen to gan 10 nhat la:  11 

Bài 4: (5đ) Một chữ số của tổng. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím (n < 109). Hãy tính 

tổng các chữ số của n, nếu kết quả là số có một chữ số thì kết thúc, ngược lại thì 

tiếp tục tính tổng các chữ số của kết quả đó, cứ như thế thực hiện cho đến khi kết 

quả là số chỉ có một chữ số. In ra màn hình số có một chữ số tìm được. 

  Ví dụ: + Nhập n = 8975 thì in ra kết quả: Mot chu so cua tong la:  2 

  + Nhập n = 15012 thì in ra kết quả: Mot chu so cua tong la:  9 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 14 
 

Bài 1: (5đ) Số chẵn, lẻ. 

 - Các biến: i, max, min, n, tc, tl 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 2: (5đ) Tính tổng, tích. 

 - Các biến: i, n, S, T 
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Bài 3: (5đ) Số nguyên tố gần nhất. 

 - Các biến: i, k, n, n1, n2, nguyento, x 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 4: (5đ) Một chữ số của tổng. 

 - Các biến: i, n, S, t, tong 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 15 

 

Bài 1: (5đ) ƯCLN, BCNN. 

 Viết chương trình nhập nhập ba số nguyên dương m, n, p từ bàn phím. 

 + Xác định số lớn nhất và số nhỏ nhất 

 + Tính ƯCLN, BCNN của hai số vừa tìm 

 Ví dụ: Với m = 14, n = 15 và p = 12 thì in ra kết quả 

     So lon nhat la: 15 

     So nho nhat la: 12 

     ƯCLN(15; 12) = 3 

     BCNN(15; 12) = 60 

Bài 2: (5đ) Tính tổng. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím. 

+ Tính tổng S = 1 +  
1

2
+

1

3
+ ⋯ +  

1

𝑛
  (lấy 4 chữ số thập phân) 

+ Tìm x lớn nhất để 12 + 22 + 32 + … + x2 ≤ n 

Ví dụ: Với n = 5 thì in ra kết quả: S = 2,2833, x = 2 

    Với n = 20 thì in ra kết quả: S = 3,5977, x = 3 

Bài 3: (5đ) Tách từ. 

 Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu ký tự có ít nhất 2 từ (2 từ cách 

nhau bởi một hoặc nhiều ký tự trống), in ra màn hình mỗi từ trên một dòng (theo 

thứ tự đã nhập). 

 Ví dụ:  Nhập xâu:  ‘ con ga        Trong’ thì in ra kết quả: con 

             ga 

             Trong 

Bài 4: (5đ) Dãy con nguyên tố. 

 Dãy con nguyên tố là dãy các phần tử nguyên tố liên tiếp trong dãy đã cho. 

Viết chương trình nhập một dãy n số nguyên dương (n nhập từ bàn phím), sắp xếp 

theo thứ tự giảm dần và in ra màn hình các dãy con nguyên tố có nhiều phần tử 

nhất trong dãy đã sắp xếp (nếu có nhiều dãy như thế thì in ra dãy đầu tiên). 

 Ví dụ: Với n = 8 và dãy các số nhập vào là:  9, 43, 23, 45, 7, 17, 8, 3 

 thì in ra kết quả: Day duoc sap xep giam dan la: 45, 43, 23, 17, 9, 8, 7, 3 

     Day con nguyen to lon nhat: 43, 23, 17 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 15 

 

Bài 1: (5đ) ƯCLN, BCNN. 

 - Các biến: m, max, min, n, p 
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Bài 2: (5đ) Tính tổng. 

 - Các biến: n, S, x 
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Bài 3: (5đ) Tách từ. 

 - Các biến: i, k, ki_tu_hien_tai, ki_tu_ke_sau, tu, xau_chuan_hoa, xau_ki_tu, 

xau_tam 

 - Mảng (Danh sách): mang_tu 
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Bài 4: (5đ) Dãy con nguyên tố. 

 - Các biến: dempt, demptmax, I, j, k, n, nguyento, tam, vitricuoi, vitridau, x, 

y 

 - Mảng (Danh sách): a 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 16 

 

Bài 1: (5đ) Số lớn nhất, nhỏ nhất. 

 Viết chương trình nhập dãy n số nguyên từ bàn phím, in ra màn hình: 

    + Tổng các số nguyên âm, tổng các số nguyên dương. 

    + Số lớn nhất, số nhỏ nhất và vị trí của nó trong dãy. 

    Ví dụ: Với n = 5 và dãy số được nhập là: 12, -34, -41, 47, 0 

    thì in ra kết quả: Tong cac so nguyen duong la: 59 

        Tong cac so nguyen am la: -75 

        So lon nhat la: 47 o vi tri thu 4 

        So nho nhat la: -41 o vi tri thu 3 

Bài 2: (5đ) Tính tổng. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím. Tính các tổng sau:

 S1 = 1 + 2 – 3 + 4 + 5 – 6 + … + n. 

S2 = 
1

5
+

1

13
+

1

25
+ ⋯ +  

1
  (lấy 4 chữ số thập phân) 

Ví dụ: Với n = 5 thì in ra kết quả : S1 = 9 

       S2 = 0,3577 

Bài 3: (5đ) Số nguyên tố lớn nhất. 

 Viết chương trình nhập n số tự nhiên a1, a2, a3, …, an (Với ai > 1 và n nhập 

từ bàn phím), in ra màn hình: 

 + Dãy số đã được sắp xếp tăng dần 

 + Dãy số b1, b2, b3, …, bn (trong đó bi là số nguyên tố lớn nhất không vượt 

quá ai trong dãy đã sắp xếp) 

   Ví dụ: Với n = 5 và dãy các số nhập vào là: 10, 45, 3, 8, 17 

 thì in ra kết quả: Day duoc sap xep tang dan la:3, 8, 10, 17, 45 

     Day nguyen to lon nhat la: 3, 7, 7, 17, 43 

Bài 4: (5đ) Đảo từ. 

 Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu ký tự có ít nhất 2 từ (2 từ cách 

nhau bởi một hoặc nhiều ký tự trống), in ra màn hình xâu ký tự sau khi đã đảo 

ngược các từ của xâu (giữa các từ chỉ cách nhau bởi một ký tự trống). 

   Ví dụ: + Nhập xâu: ‘ con ga’ thì in ra kết quả: ‘ga con’ 

  + Nhập xâu: ‘choi     di xe dap  ’ thì in ra kết quả: ‘dap xe di choi’ 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 16 

 

Bài 1: (5đ) Số lớn nhất, nhỏ nhất. 

 - Các biến: i, max, min, n, ta, td 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 2: (5đ) Tính tổng. 

 - Các biến: i, n, S1, S2 
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Bài 3: (5đ) Số nguyên tố lớn nhất. 

 - Các biến: i, j, k, n, nguyento, tam, x, y 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 4: (5đ) Đảo từ. 

 - Các biến: i, k, ketqua, ki_tu_hien_tai, ki_tu_ke_sau, tu, xau_chuan_hoa, 

xau_ki_tu, xau_tam 

 - Mảng (Danh sách): mang_tu 
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ĐỀ SỐ 17 

 

Bài 1: (5đ) ƯC - BC. 

 Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên m, n từ bàn phím, in ra màn hình: 

  a) Tất cả các ước chung lớn hơn 0 của m và n 

  b) Tổng các bình phương của các ước chung đó. 

  c) BCNN của m và n. 

Ví dụ: Với m = 12 và n = 30 thì in ra kết quả:  UC(12, 30) = 1, 2, 3, 6 

           Tổng bình phương các ƯC là: 50 

           BCNN(12, 30) = 60 

Bài 2: (5đ) Số nhị phân. 

 Viết chương trình nhập một số tự nhiên n từ bàn phím, in ra màn hình: 

 a/ Tổng các chữ số của n. 

 b/ Đổi số n ra hệ nhị phân. 

  Ví dụ: Với n = 103 thì in ra kết quả: Tổng các chữ số là: 4 

          Số nhị phân là: 1100111 

Bài 3: (5đ) Sắp xếp. 

 Viết chương trình nhập một dãy gồm n số tự nhiên (n nhập từ bàn phím), in 

ra màn hình giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và dãy đã nhập sau khi sắp xếp theo 

yêu cầu: Đưa các số chẵn lên đầu dãy và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần, đưa 

các số lẻ về cuối dãy và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần. 

  Ví dụ: Với n = 7 và dãy các số nhập vào là: 15, 26, 11, 27, 8, 4, 12 

 thì in ra kết quả: Giá trị lớn nhất là: 27 

     Giá trị nhỏ nhất là: 4 

     Dãy đã sắp xếp là: 4, 8, 12, 26, 27, 15, 11 

Bài 4: (5đ) Dãy con nguyên tố. 

 Dãy con nguyên tố là dãy các phần tử nguyên tố liên tiếp trong dãy đã cho. 

Viết chương trình nhập một dãy n số tự nhiên (n nhập từ bàn phím), in ra màn 

hình dãy con nguyên tố có nhiều phần tử nhất và số phần tử của nó (nếu có nhiều 

dãy như thế thì in dãy có tổng các phần tử lớn hơn). 

   Ví dụ:  Với n = 8 và dãy các số nhập vào là: 15, 17, 43, 21, 11, 3, 7, 8 

  thì in ra kết quả:  Day con nguyen to lon nhat co 3 phan tu: 11, 3, 7 

       Với n = 5 và dãy các số nhập vào là: 23, 11, 8, 5, 7 

  thì in ra kết quả:  Day con nguyen to lon nhat co 2 phan tu: 23, 11 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 17 

Bài 1: (5đ) ƯC - BC.  

 - Các biến: bcnn, i, j, m, min, n, S, ucln, x, y 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 2: (5đ) Số nhị phân. 

 - Các biến: i, n, nhiphan, tong, xautam 
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Bài 3: (5đ) Sắp xếp. 

 - Các biến: i, ic, il, j, max, min, n, tam, x, y 

 - Các mảng (Các danh sách): a, chan, le 
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Bài 4: (5đ) Dãy con nguyên tố. 

 - Các biến: dempt, demptmax, i, k, n, nguyento, tong, tongmax, vitricuoi, 

vitridau, x 

 - Mảng (Danh sách): a 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 18 

 

Bài 1: (5đ) ƯCLN - BCNN. 

 Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên m, n từ bàn phím, in ra màn hình: 

a) Tất cả các ước chung của m và n. 

b) ƯCLN, BCNN của m và n. 

Bài 2: (5đ) Lỗ hổng. 

 Ta gọi các chữ số: 0, 4, 6, 9 có 1 lỗ hổng (có 1 đường khép kín) 

     8 có 2 lỗ hổng    (có 2 đường khép kín) 

     1, 2, 3, 5, 7 có 0 lỗ hổng. (không có đường khép kín) 

 Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên n có không quá 10 chữ số, in ra 

màn hình tổng số lỗ hổng của các chữ số trong n. 

Bài 3: (5đ) Sắp xếp. 

 Viết chương trình nhập một dãy gồm n số tự nhiên (n nhập từ bàn phím), sắp 

xếp chúng theo thứ tự tăng dần và in ra màn hình: 

a) Dãy đã sắp. 

b) Các khoảng cách của hai số liền kề (hiệu của hai số đó) 

Bài 4: (5đ) Tính tích. 

 Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên m, n sao cho: 0 < m < 10 (kiểm tra giá 

trị nhập) và n có k chữ số (10 < k < 255). In ra màn hình kết quả tích của m và n. 

 

BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 18 

 

Bài 1: (5đ) ƯCLN - BCNN. 

 - Các biến: bcnn, i, j, m, min, n, ucln, x, y 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 2: (5đ) Lỗ hổng. 

 - Các biến: Bang_0, Bang_1, Bang_2, i, n, S 
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Bài 3: (5đ) Sắp xếp. 

 - Các biến: i, j, m, n, tam 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 4: (5đ) Tính tích. 

 - Các biến: i, m, n, phan_du, phan_nho, xau_tich 
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ĐỀ SỐ 19 

Bài 1 (3,5 đ): 

 Viết chương trình nhập số nguyên n từ bàn phím (n < 100), in ra màn hình tổng 

các ước số và số lượng ước của n. 

Bài 2 (3,5 đ): 

 Viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím (n < 1000), in ra màn hình tổng 

các số nguyên lẻ và dãy số trên sau khi được sắp xếp tăng dần 

Bài 3 (3 đ): 

 Viết chương trình nhập số nguyên n từ bàn phím (n < 10000), in ra màn hình 

bảng phân tích số n ra thừa số nguyên tố dưới dạng bảng phân tích và tích các thừa số 

nguyên tố. 

 Ví dụ: Với n = 100 thì in ra 

   100 | 2 

     50 | 2 

     25 | 5 

       5 | 5 

       1 | 

 và 100 = 2.2.5.5 

 

BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 19 

Bài 1 (3,5 đ): 

 - Các biến: dem, i, n, tong_uoc 
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Bài 2 (3,5 đ): 

 - Các biến: i, j, n, tam, tong 

 - Mảng (Danh sách): a 

 
 

 
 



Bài tập Scratch  Người soạn: Nguyễn Hữu Trung 

Trang 167 

 

 

 
 

Bài 3 (3 đ): 

 - Các biến: i, k, ket_qua, m, n, xuat_dang_tich 

 - Mảng (Danh sách): a 
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ĐỀ SỐ 20 

 

Bài 1: (2,0đ) 

 a) Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. 

 b) In ra màn hình: 

  + Các ước số chung của a và b. 

  + Ước số chung lớn nhất của a và b. 

 

Bài 2: (4,0đ) 

 Cho số tự nhiên N (0 < N <= 100). Hãy viết chương trình thực hiện: 

a) Nhập số N, sau đó nhập N số nguyên từ bàn phím. thứ tự của các số gọi 

là chỉ số. 

b) Trong dãy trên có bao nhiêu số chẵn ? 

c) Số lớn nhất và chỉ số của nó trong dãy số ? 

d) In ra màn tất cả các số trong dãy nhưng theo thứ tự tăng dần 

 

Bài 3: (2đ) 

 Viết chương trình để giải bài toán sau : 

  Trăm trâu trăm cỏ 

  Trâu đứng ăn năm 

  Trâu nằm ăn ba 

  Trâu già ba con một bó. 

  Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại? 

 

Bài 4: (2đ) 

 Viết chương trình nhập vào Họ và tên của một học sinh, không bắt buộc nhập 

chữ hoa hay chữ thường ( Ví dụ : nguyEn VaN bINh). In ra màn hình: 

a) Họ và tên bằng chữ in hoa ( Ví dụ : NGUYEN VAN BINH) 

b) Họ và tên có ký đầu của mỗi tiếng bằng chữ in hoa, các ký tự còn lại là 

chữ thường ( ví dụ:  Nguyen Van Binh )   
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 20 

 

Bài 1: (2,0đ) 

 - Các biến: a, b, i, min 
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Bài 2: (4,0đ) 

 - Các biến: dem, i, j, max, n, tam 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 3: (2đ) 

 - Các biến: td, tn, tg 

 

 
 

Bài 4: (2đ) 

 - Các biến: BANG_CHU_HOA, bang_chu_thuong, Chuoi_chuan_hoa, 

Chuoi_ket_qua, Chuoi_tam, i, k, Ki_tu_hien_tai, Ki_tu_ke_sau, S 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 21 

 

Bài 1: (2,5đ) Số Amstrong. 

 Số tự nhiên N có k chữ số, được gọi là số Amstrong nếu N bằng tổng các lũy 

thừa bậc k của các chữ số của nó. Viết chương trình nhập số k (2<k<7) in ra các 

số Amstrong có k chữ số 

 Ví dụ: Với k = 3 ta có một trong các số cần tìm là: 153 

           (Vì 153 = 13 + 53 + 33) 

Bài 2: (2,5đ) Viết ngược. 

 Viết chương trình nhập từ bàn phím xâu kí tự có ít nhất 2 từ (hai từ cách nhau 

bởi một hoặc nhiều kí tự trống), in ra màn hình xâu kí tự viết ngược các từ của 

xâu trên. 

       Ví dụ: Nhập xâu:  ‘choi di xe dap’ thì in ra kết quả:  ‘dap xe di choi’ 

Bài 3: (2,5đ) Số cận nguyên tố. 

 Viết chương trình nhập N (0<N<20) số tự nhiên a1, a2, .. an từ bàn phím in ra 

  + Dãy số đã được sắp xếp tăng dần 

  + Dãy số b1, b2, .. bn (trong đó bi là số nguyên tố gần ai nhất, nếu có hai 

số gần như nhau thì lấy chọn số nhỏ, i = 1..N). 

  Ví dụ:  Với N = 4 và dãy số được nhập là:  10  8  5  17 thì in ra kết quả: 

     + Day duoc sap xep tang dan la:  5  8  10  17 

     + Day nguyen to gan nhat la:  3  7  11  19 

Bài 4: (2,5đ) Đi xoắn ốc. 

 Viết chương trình nhập số tự nhiên liên tiếp N từ bàn phím, in ra ma trận 

vuông cấp N với các số bắt đầu từ 1 đến N2 theo chiều xoắn ốc cùng chiều kim 

đồng hồ. 

    Ví dụ: Với N = 4 thì in ra kết quả: 

 

1 2 3 4 

12 13 14 5 

11 16 15 6 

10 9 8 7 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 21 

 

Bài 1: (2,5đ) Số Amstrong. 

 - Các biến: i, k, luythua, m, n, tong, vtri, x 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 2: (2,5đ) Viết ngược. 

 - Các biến: Chuoi_chuan_hoa, Chuoi_tam_thoi, i, k, Ki_tu_hien_tai, 

Ki_tu_ke_sau, S, xau_tam 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 3: (2,5đ) Số cận nguyên tố. 

 - Các biến: dem1, dem2, i, j, k, k1, k2, n, nguyento, tam, vt, x 

 - Các mảng (Cách danh sách): a, b 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 4: (2,5đ) Đi xoắn ốc. 

 Trong toàn bộ tập bài soạn này, còn duy nhất 2 bài tôi chưa làm trên Scratch 

3.29.1 được, đó là Bài 4 - Đi xoắn ốc ở ĐỀ SỐ 21 và Bài 3 ở ĐỀ SỐ 27. Cả 2 bài 

này tôi đã làm trên Pascal và để ở phần PHỤ LỤC của tập bài soạn này. Nếu quý 

đọc giả nào đã làm được 2 bài này trên Scratch 3.29.1 thì cho tôi xin bài giải với 

nhé. Cảm ơn quý đọc giả rất nhiều! 
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ĐỀ SỐ 22 

 

Bài 1: (3,0đ) Số chữ số. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím, in ra màn hình: 

  + Các ước lớn hơn 0 của n. 

  + Số chữ số của n. 

  + Tổng các chữ số của n. 

  + Chữ số ở hàng lớn nhất của n. 

Ví dụ: Với n = 24 thì in ra kết quả: + Các ước của 24 là: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

       + Số 24 có 2 chữ số 

       + Tổng các chữ số của 24 là 6 

       + Chữ số ở hàng lớn nhất của 24 là 2 

Bài 2: (1,5đ)  

 Viết chương trình tính: 

  S = 1 –  
1

3
+

1

5
−

1

7
+ ⋯ +

1

2𝑛−1
− 

1

2𝑛+1
  

n là số nguyên dương nhập từ bàn phím. 

Bài 3: (3,0đ) Số nguyên tố. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 1000) từ bàn phím, in ra 

màn hình: 

   + Các số nguyên tố nhỏ hơn n. 

   + Các số nguyên tố nhỏ hơn n có tổng các chữ số cũng là một số nguyên tố. 

Ví dụ: Với n = 25, thì in ra kết quả: 

+ Cac so nguyen to nho hon n la: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 

+ Cac so nguyen to nho hon n co tong cac chu so la so nguyen to la: 2, 3, 5, 7, 

11, 23 

Bài 4: (2,5đ) Độ bền. 

 Độ bền của một số nguyên không âm n được định nghĩa như sau: 

   - Nếu N có một chữ số thì độ bền của n bằng 0. 

   - Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của n bằng độ bền của số nguyên 

là tích các chữ số của n cộng 1. 

 Viết chương trình nhập số n (0 ≤ n ≤ 1000) từ bàn phím, tìm số bé hơn n có 

độ bền lớn nhất. 

 Ví dụ: Với n = 100 thì in ra kết quả: So be hon 100 co do ben lon nhat la: 77 

• Giải thích: Doben(77)=Doben(49)+1=Doben(36)+1+1=Doben(18)+1+1+1 

               = Doben(8)+1+1+1+1=0+1+1+1+1=4 
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 22 

 

Bài 1: (3,0đ) Số chữ số. 

 - Các biến: i, n, tong 
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Bài 2: (1,5đ)  

 - Các biến: i, n, S 

 

 
 

Bài 3: (3,0đ) Số nguyên tố. 

 - Các biến: i, j, k, k1, m, n, nguyento, tong, vt, x 

 - Các mảng (Danh sách): a, b 

 - Các hàm (Các khối):  
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Bài 4: (2,5đ) Độ bền. 

 - Các biến: dem, j, k, kiemtra, m, max, n, so_can_tim, tich 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 23 

 

Bài 1: (2,5đ) Số chữ số. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n từ bàn phím, in ra màn hình: 

  + Các ước của n 

  + n có bao nhiêu chữ số? 

  + Tổng các chữ số của n? 

  + Chữ số ở hàng lớn nhất của n. 

Bài 2: (1,5đ) Tuổi cha và con. 

 Viết chương trình nhập số tuổi của cha và con hiện nay, tính và in ra màn 

hình số năm (trước hay sau so với hiện nay) mà tuổi cha gấp đôi tuổi con 

Bài 3: (3đ) Số nguyên tố. 

 Viết chương trình nhập số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 1000) từ bàn phím, in ra 

màn hình: 

  + Các số nguyên tố nhỏ hơn n. 

 + Các số nguyên tố nhỏ hơn n có tổng các chữ số cũng là một số nguyên 

tố. 

Bài 4: (3đ) Độ bền. 

 Độ bền của một số nguyên không âm n được định nghĩa như sau: 

  - Nếu N có một chữ số thì độ bền của n bằng 0. 

 - Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của n bằng độ bền của số 

nguyên là tích các chữ số của n cộng 1. 

Viết chương trình nhập số n (0 ≤ n ≤ 1000) từ bàn phím, tìm số bé hơn có độ 

bền lớn nhất. 

 

BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 23 

 

Bài 1: (2,5đ) Số chữ số. 

 - Các biến: i, j, n, tong 

 - Mảng (Danh sách): a 
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Bài 2: (1,5đ) Tuổi cha và con. 

 - Các biến: cha, con, so_nam_sau, so_nam_truoc, x, y 
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Bài 3: (3đ) Số nguyên tố. 

 (Giống như Bài 3 – ĐỀ SỐ 22)  

Bài 4: (3đ) Độ bền. 

  (Giống như Bài 4 – ĐỀ SỐ 22)  
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ĐỀ SỐ 24 

Bài 1: (2,5đ) Ước số. 

 Viết chương trình để khi nhập từ bàn phím 2 số tự nhiên x, y thì sẽ in ra màn 

hình: 

 a/ Tất cả các ước số của x và y. 

 b/ Tất cả các ước chung của x và y. 

Bài 2: (1,5đ) Giai thừa. 

 Giai thừa của một số n (kí hiệu n!) là tích các số tự nhiên từ 1 đến n (n! = 

1.2.3…n và qui ước 0! = 1). Viết chương trình tính n! với n là số tự nhiên nhập từ 

bàn phím (n < 10). 

Bài 3: (3đ) Số nhỏ hơn. 

 Viết chương trình để khi nhập dãy n số tự nhiên a1, a2, … an (với n nhập từ 

bàn phím) thì sẽ in ra dãy n số tự nhiên b1, b2, …, bn ; trong đó bk là ra số lượng 

các số đứng trước số ak và nhỏ hơn ak . 

Bài 4: (3đ) Ước nhiều nhất. 

 Viết chương trình để khi nhập số tự nhiên n từ bàn phím thì in ra màn hình 

số có nhiều ước nhất trong các số từ 1 đến n và số ước của nó. 

 

BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 24 

 

Bài 1: (2,5đ) Ước số. 

 - Các biến: i, k1, k2, k3, min, x, y 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b, c 
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Bài 2: (1,5đ) Giai thừa. 

 - Các biến: gt, i, n 
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Bài 3: (3đ) Số nhỏ hơn. 

 - Các biến: d, dem, i, n 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b 
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Bài 4: (3đ) Ước nhiều nhất. 

 - Các biến: dem, i, k, max, n, x 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 25 

Bài 1 (2,0 đ): 

 Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ m đến n, n là 2 số nguyên bất kỳ 

nhập từ bàn phím. 

Bài 2 (1,5 đ): 

 Nhập 2 số nguyên x và n bất kỳ. Viết chương trình tính giá trị của x lũy thừa 

n. 

Bài 3 (3,5 đ): 

 Nhập vào một số n (5 ≤ n ≤ 20) và một dãy gồm n số tự nhiên (a1, a2, …, an; 

trong đó 0 < ai < 100). 

 a. Tìm trong dãy vừa nhập một số ak có GTNN và các số còn lại trong dãy là 

bội của ak 

 b. Sắp xếp dãy trên theo giá trị tăng dần và in ra sau khi đã sắp xếp 

Bài 4 (3 đ): 

 Số siêu nguyên tố là số khi bỏ đi một số tùy ý các chữ số bên phải của nó thì 

phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố. 

 Ví dụ: 3137 là số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 3137, 313, 31, 3 cũng là số 

nguyên tố 

 Hãy viết chương trình để nhập một số nguyên n (0 < n < 10) và in ra màn 

hình tất cả các số siêu nguyên tố có n chữ số. 

 

BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 25 

Bài 1 (2,0 đ): 

 - Các biến: i, m, max, min, n, S 
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Bài 2 (1,5 đ): 

 - Các biến: lt, n, x 

 
Bài 3 (3,5 đ): 

 - Các biến: i, j, k, min, n, tam 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b 
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Bài 4 (3 đ): 

 - Các biến: i, i1, i2, j, k, n, nguyento, S, S1, SIEUNGUYENTO, x 

 - Mảng (Danh sách): a 

 - Các hàm (Các khối):  
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ĐỀ SỐ 26 

 

Bài 1 (3 đ): 

 Viết chương trình thực hiện các công việc sau: 

  + Nhập một dãy n số nguyên dương bất kỳ a1, a2, … an (n là một số 

nhập từ bàn phím) 

  + Tính tổng và trung bình cộng n số vừa nhập 

  + Tìm số lẻ lớn nhất và số chẵn nhỏ nhất trong dãy trên 

Bài 2 (2 đ): 

 Bạn Tý có T đồng đem gởi ngân hàng với lãi suất hằng tháng là L%. Sau mỗi 

tháng tiền lãi được nhập vào để tính lãi suất tháng sau. Hỏi sau n tháng, số tiền 

của bạn Tý sẽ được tăng lên bao nhiêu đồng? 

 Hãy viết chương trình để giải bài toán trên, với T, L, N là các số nhập từ bàn 

phím. 

Bài 3 (2,5 đ): 

 Dãy các số tự nhiên được viết ra thành một dãy vô hạn trên đường thẳng 

   1234567891011121314151617 … 

 Tìm chữ số ở vị trí thứ k của dãy trên? Đó là số nào? 

 Hãy viết chương trình để giải bài toán trên với k là số nhập từ bàn phím (k < 

1000) 

Bài 4 (2,5 đ): 

 Một số được gọi là đối xứng khi các chữ số của nó đối xứng qua tâm. Ví dụ: 

7, 55, 636, 52825. 

     Cho một số x = 561, số đối xứng lớn hơn gần x nhất là 565 

     Cho một số y = 7453, số đối xứng lớn hơn gần y nhất là 7557 

 Hãy viết chương trình để khi nhập vào một số nguyên dương x (x < 1000000) 

sẽ xuất ra màn hình số đối xứng lớn hơn gần x nhất hoặc bằng x 

 

 

BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 26 

Bài 1 (3 đ): 

 - Các biến: i, kc, kl, max, min, n, tong 

 - Các mảng (Các danh sách): a, chan, le 
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Bài 2 (2 đ): 

 - Các biến: L, N, T, T1 

 
Bài 3 (2,5 đ): 

 - Các biến: i, k, xau 
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Bài 4 (2,5 đ): 

 - Các biến: cuoi, dau, dem, doixung, giua, m, socantim, x, y 

 - Hàm (Khối):  
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ĐỀ SỐ 27 

 

Bài 1: (5,0đ) Cho bài toán sau: Có a con trâu, ăn b bó cỏ 

       Trâu đứng ăn 5 bó 

       Trâu nằm ăn 3 bó 

       Trâu già ăn 1 bó 

       Hỏi có mấy con trâu mỗi loại? 

 Viết chương trình nhập hai số nguyên dương a, b (a, b < 105). In ra màn hình: 

Số con trâu mỗi loại (Biết đàn trâu có đủ 3 loại. Nếu có nhiều trường hợp thì in 

ra trường hợp có số trâu đứng ít nhất và nếu không tìm được thì in ra KHONG). 

 Ví dụ: Với a = 10, b = 20 thì in ra kết quả: Dung = 1; Nam = 3; Gia = 6 

Bài 2: (6,0đ) Số phong phú là số tự nhiên có tổng các ước nguyên dương (không 

kể chính nó) lớn hơn nó (ví dụ: 18 là số phong phú vì có tổng các ước nguyên 

dương của nó là 1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21 > 18). Viết chương trình nhập 2 số tự nhiên 

a, b (1 < a ≤ b < 105). In ra màn hình: 

 + Ước chung lớn nhất của a và b. 

 + Các số nguyên tố từ a đến b (Nếu không có ghi KHONG). 

 + Số lượng các số phong phú từ a đến b. 

   Ví dụ: Với a = 12, b = 20 thì in ra kết quả: + UCLN la: 4 

         + Các số nguyên tố là: 13, 17, 19 

         + Co 3 so phong phu 

Bài 3: (5,0đ) Viết chương trình nhập một xâu S gồm các ký tự chữ cái in hoa, in 

thường và các chữ số được viết liên tiếp nhau. Hãy đếm số ký tự in hoa, số ký tự 

in thường, số chữ số có trong S và tìm xâu con của S (các ký tự liên tiếp có trong 

S) có độ dài ngắn nhất sao cho xâu con có đủ 3 thành phần: chữ cái in hoa, in 

thường và chữ số (Nếu không tồn tại in ra KHONG). 

 Ví dụ: Với S = TinHocTre2023, thì in ra kết quả:  + 3 hoa, 6 thuong, 4 so 

                 + Xau ngan nhat la: Tre2 

Bài 4: (4,0đ) Mọi phân số có tử m và mẫu n (m < n) đều được viết thành dạng 

sau: 

                    
 Viết chương trình nhập hai số nguyên dương m, n (m < n < 106). In ra màn 

hình các số a1, a2, …, ak. 

 Ví dụ: Với m = 7, n = 9 thì in ra kết quả:  1;  3;  2          
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BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 27 

 

Bài 1: (5,0đ) 

 - Các biến: a, b, kiemtra, td, tn, tg 
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Bài 2: (6,0đ) Số phong phú 

 - Các biến: a, b, dem, i, j, k, kiemtra, m, n, nguyento, tong, ucln 

 - Hàm (Khối):  
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Bài 3: (5,0đ) 

Trong toàn bộ tập bài soạn này, còn duy nhất 2 bài tôi chưa làm trên Scratch 

3.29.1 được, đó là Bài 3 ở ĐỀ SỐ 27 và Bài 4 - Đi xoắn ốc ở ĐỀ SỐ 21. Cả 2 bài 

này tôi đã làm trên Pascal và để ở phần PHỤ LỤC của tập bài soạn này. Nếu quý 

đọc giả nào đã làm được 2 bài này trên Scratch 3.29.1 thì cho tôi xin bài giải với 

nhé. Cảm ơn quý đọc giả rất nhiều! 

 

Bài 4: (4,0đ) 

 - Các biến: chia_du, chia_nguyen, i, k, m, n 

 - Các mảng (Các danh sách): a, b 
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PHỤ LỤC 

 

1. Bài 4 - Đi xoắn ốc ở ĐỀ SỐ 21: 

program Bai_4_Di_xoan_oc_De_so_21; 

uses crt; 

var 

  n, i, j, k: integer; 

  a: array[1..100, 1..100] of longint; 

begin 

  clrscr; 

  write('Nhap n: '); readln(n); 

  i:= 1; 

  k:= 0; 

  while k < n*n do 

        begin 

          for j:= i to n - i + 1 do 

              begin 

                k:= k + 1; 

                a[i,j]:= k; 

              end; 

          for i:= n - j + 2 to j do 

              begin 

                k:= k + 1; 

                a[i,j]:= k; 

              end; 

          for j:= i - 1 downto n - i + 1 do 

              begin 

                k:= k + 1; 

                a[i,j]:= k; 

              end; 

          for i:= n - j downto j + 1 do 

              begin 

                k:= k + 1; 

                a[i,j]:= k; 

              end; 

        end; 

  for i:= 1 to n do 

      begin 

        for j:= 1 to n do write(a[i,j]:4); 

        writeln; 

      end; 

  readln; 

end. 
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2. Bài 3 ở ĐỀ SỐ 27: 

program Bai_3_De_so_27; 

var 

  s: string; 

  demh, demt, dems, i, j, k, min, min1, vt, vtd, vtc, n: longint; 

  a: array[1..100] of longint; 

BEGIN   

  write('Nhap xau ban dau: '); readln(s); 

  writeln('Dem so ki tu chu hoa, chu thuong, so trong xau:'); 

  demh:= 0;  demt:= 0;  dems:= 0; 

  for i:= 1 to length(s) do 

      begin 

        if s[i] in ['A'..'Z'] then demh:= demh + 1; 

        if s[i] in ['a'..'z'] then demt:= demt + 1; 

        if s[i] in ['0'..'9'] then dems:= dems + 1; 

      end; 

  writeln(demh, ' hoa,', demt, ' thuong,', dems, ' so'); 

  writeln('Tim xau con theo yeu cau:'); 

  IF (demh = 0) or (demt = 0) or (dems = 0) then writeln(‘KHONG CO’) 

  ELSE 

  BEGIN 

  writeln('Chuyen cac ki tu trong xau s vao mang a:'); 

  for i:= 1 to length(s) do 

      begin 

        if s[i] in ['A'..'Z'] then a[i]:= 1; 

        if s[i] in ['a'..'z'] then a[i]:= 2; 

        if s[i] in ['0'..'9'] then a[i]:= 3; 

      end; 

  writeln('Tim do dai ngan nhat thoa man yeu cau:'); 

  n:= length(s); 

  for i:= n + 1 to 2*n do 

      a[i]:= a[n]; 

  min:= 2*n; 

  i:= 0; 

  while i < 2*n do 

        begin 

          i:= i + 1; 

          j:= i; 

          while a[j] = a[i] do j:= j + 1; 

          k:= j; 

          while (a[k] = a[j]) or (a[k] = a[i]) do k:= k + 1; 

          if k - i + 1 < min then min:= k - i + 1; 

        end; 

  writeln('Do dai xau con ngan nhat thoa man yeu cau la: ', min);   
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  writeln('Cac xau ngan nhat la: '); 

  min1:= length(s); 

  i:= 0; 

  while i < length(s) do 

        begin 

          i:= i + 1; 

          j:= i; 

          while a[j] = a[i] do j:= j + 1; 

          k:= j; 

          while (a[k] = a[j]) or (a[k] = a[i]) do k:= k + 1; 

          if k - i + 1 < min1 then min1:= k - i + 1; 

          if min1 = min then 

             begin 

               vtc:= k; 

               vtd:= vtc - min1 + 1; 

               for vt:= vtd to vtc do write(s[vt]); 

               writeln; 

             end; 

          min1:= min1 + 1 

        end; 

  END; 

  readln; 

END. 

 

Dừng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


